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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 

 

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu của UBND huyện giao, ngay từ đầu năm UBND 

xã tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện theo Quyết định số 

7888/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Định Hóa về giao 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 huyện Định Hóa; Nghị quyết của Đảng 

ủy, HĐND xã về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong 6 tháng đầu 

năm 2024, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành và các xóm thực hiện một 

số nhiệm vụ như: Tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; chỉ đạo 

các xóm tích cực sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2024, phòng chống rét cho cây 

trồng, vật nuôi; thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường 

công tác quản lý thu - chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức 

giao quân đảm bảo chỉ tiêu giao; chỉ đạo tăng cường kiềm chế tai nạn giao thông và 

công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống 

chính trị trên địa bàn; sự điều hành quyết liệt, có hiệu quả của UBND xã, sự chủ động 

tích cực của các ngành, chuyên môn và các xóm, tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 

tiếp tục duy trì phát triển, một số lĩnh vực đạt và vượt so với năm 2023. 

(Có biểu kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu kèm theo). 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

1.1. Về trồng trọt: 
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+ Cây lúa: Vụ Xuân năm 2024 toàn xã đã gieo cấy được 460/460 ha, đạt 100% 

KH năm, bằng so với năm 2023. Năng suất bình quân đạt 52,75 tạ/ha, sản lượng đạt 

2.426,5 tấn/2.478 tấn đạt 97,92%KH giao. So với năm 2023 giảm 81 tấn (2,88%). 

+ Cây ngô: Diện tích trồng thực hiện 25/23 ha, đạt 108,69% KH năm tăng 

02ha so với năm 2023. Năng suất đạt 43 tạ/ha, sản lượng đạt 107,5 tấn/99 tấn đạt 

108,58%KH, so với năm 2023 tăng 6,30 tấn (8,38%). 

Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm 2024 đạt: 2.534 tấn/2.578tấn = 

98,29% so với KH năm 2024, so với năm 2023 giảm 80,30 tấn (2,88%). 

+ Cây sắn: Diện tích trồng thực hiện được 6/6 ha, đạt 100% KH. Sản lượng 

ước đạt 95,7 tấn/87 tấn đạt 110%KH giao. 

+ Cây lạc: Diện tích đã thực hiện 2/3 ha, đạt 66% kế hoạch. Sản lượng đạt  3,2 

tấn/4,8 tấn đạt 66,66 %KH giao. 

+ Đậu đỗ các loại: 1/3ha đạt 33,33% kế hoạch. Sản lượng đạt 1,4/4,2 tấn đạt 

33,33%KH giao. 

+ Khoai lang: Diện tích đã thực hiện 2/2ha, đạt 100% KH năm. Sản lượng đạt 

12 tấn/12 tấn đạt 100% KH giao 

+ Rau các loại: Đã thực hiện trồng được 43ha/44ha, đạt 97,72% KH. Sản 

lượng 739,6 tấn/757 tấn đạt 97,70%. 

+ Cây chè: Diện tích chè hiện có 227 ha, chè kinh doanh 210 ha, sản lượng 

chè búp tươi ước đạt 3.507/3.400 tấn đạt 103,14%KH. Nhìn chung, cây chè đều sinh 

trưởng và phát triển tốt. Trong năm 2024, đã tổ chức cho nhân dân đăng ký giống 

chè trồng thay thế và trồng mới theo Quyết định của UBND huyện đã phê duyệt với 

tổng diện tích 14,346 ha/13ha đạt 110,3% so với KH đề ra. Trong đó nhà nước hỗ 

trợ là13,446 ha, nhân dân tự bỏ vốn trồng 0,9ha. 

+ Về công tác bảo vệ, phát triển rừng: 

Công tác phối hợp tuần tra: Trong năm đã chỉ đạo Ban Lâm nghiệp xã phối 

hợp với Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, Kiểm lâm viên địa bàn tăng cường công 

tác tuần tra, kiểm tra rừng được 6 lượt với 26 lượt người tham gia đã phát hiện có 

hiện tượng tự ý ken cây, vạc gốc cây tự nhiên, phát thực bì trồng quế trong rừng đặc 

dụng tại các xóm Khuôn Tát, Đèo De, Tỉn Keo. Ban QLR ATK đã làm việc với 

những hộ dân có liên quan để xác minh làm rõ. 

Công tác phát triển  rừng: Triển khai trồng rừng đăng ký trồng quế theo Đề 

án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực (giai đoạn 1, vụ xuân) năm 2024 trên đất 
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có điều kiện lập địa phù hợp. Tổng diện tích trồng rừng toàn xã đạt 24,05 ha/30ha 

đạt 80%KH. Trong đó: Trồng quế 3,30ha/10ha đạt 33%KH. Trồng rừng phân tán 

20,75ha/20ha đạt 103%KH. 

Công tác khoán bảo vệ rừng: Chỉ đạo cộng đồng dân cư nhận khoán phối hợp 

tốt với cán bộ bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng và PCCCR đặc 

biệt vào các tháng thời tiết hanh khô nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Kịp thời phát 

hiện và ngăn chặn các hành vi khai thác rừng, lấn chiếm rừng... 

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Ngay từ đầu năm 2024 UBND đã kiện 

toàn Tổ quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, chỉ đạo Ban lâm nghiệp phối hợp với kiểm 

lâm địa bàn tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản tuyên truyền cũng như 

cảnh báo khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng.  

1.2. Về Chăn nuôi, thú y:  

- Tình hình chăn nuôi trên địa bàn cơ bản ổn định. Thực hiện tốt các biện pháp 

phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tổng đàn trâu là 192/233 con đạt 82%KH, 

đàn Bò:185/200 con đạt 92,5%KH, đàn lợn 909 con/1.250 con đạt 72,7%KH, đàn gia 

cầm 29.890 con/28.000 con đạt 106,8%KH, Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 450 

tấn/430 tấn đạt 104,65%KH  

- Công tác thú y: Tổ chức triển khai vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, chống 

dịch bệnh gia sức, gia cầm trên địa bàn xã, cấp phát thuốc cho các hộ chăn nuôi tự 

phun khử trùng chuồng trại được 45.000m2. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm đạt 2.050 liều. Trong đó: Tiêm phòng dại chó 500liều; Tụ huyết trùng Trâu, bò 

300 liều; Lợn tai xanh 250 liều; dịch tả 200 liều; Tụ huyết trùng lợn 200 liều…  

- Thủy sản:  Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 15 ha. Sản lượng đạt 27 tấn/29 

tấn đạt 93,1% kế hoạch năm. 

1.3. Công tác khuyến nông, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật:  

Trong năm Ban chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp xã đã hướng dẫn người dân 

gieo cấy đúng thời vụ và trồng các loại cây màu vụ xuân. Đã phối hợp tổ chức 4 lớp 

tập huấn, nội dung tập huấn: Hướng dẫn sử dụng phân bón cho cây trồng, chăm sóc 

lúa, sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap, chăn nuôi gà thả vườn đồi. 

1.4. Chương trình xây dựng Nông thôn mới:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới, giữ vững 19/19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Triển 
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khai và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường theo kế hoạch chủ nhật xanh của 

UBND huyện, triển khai kế hoạch và thực hiện 2 xóm (Phú Ninh, Đồng Kệu) thực 

hiện xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu và lộ trình thực hiện 01 xóm (Phú Ninh) 

xây dựng xóm nông thôn mới thông minh.  

2. Về sản xuất CN – TTCN. 

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục được 

duy trì. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN ước đạt 5,2 tỷ/5,5 tỷ đồng đạt 94,54% kế 

hoạch đề ra. 

- Phát triển kinh tế tập thể (Hợp tác xã): 

+ Trên địa bàn xã có 03 tổ hợp tác sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP tại 

03 xóm Phú Ninh, Đồng Duyên và Nạ Tẩm.  

+ Xã có 06 HTX hoạt động hiệu quả. Trong đó: 02 HTX chè, 01 hợp tác xã 

nông nghiệp; 01 HTX hoạt động dược liệu; 02 HTX hoạt động du lịch.  

+ Trên địa bàn xã có 02 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP 3 sao đó là: 

sản phẩm Tâm tâm trà của HTX nông nghiệp Bình Minh; Sản phẩm chè của HTX 

Phú Thịnh;  

Nhìn chung các tổ hợp tác sản xuất chè và 06 HTX trên địa bàn hoạt động có 

hiệu quả kinh tế cao và nâng cao được nguồn thu nhập cho người dân. 

3. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản. 

Tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 15 dự án, công trình năm 

2023 do xã làm chủ đầu tư, đã được trình UBND huyện Định Hoá phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành công trình 100%. Tổng số kinh phí đã thực hiện giải ngân đến 

nay đạt:  1.365.479.050 đồng/1.974.533.660 đồng đạt 69,2 % KH huyện giao. 

Thực hiện 01 công trình năm 2024 đã có hồ sơ phê duyệt dự toán và UBND 

xã đã trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hiện nay đang chờ 

thu hoạch lúa Bao Thai song mới tổ chức triển khai thực hiện được. 

 4. Hoạt động thu, chi ngân sách. 

Công tác quản lý về thu, chi ngân sách đảm bảo thực hiện đúng quy định của 

Luật Ngân sách Nhà nước, các khoản chi cơ bản đáp ứng được việc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tổng thu ngân sách năm 2024: 13.116.664.875đ/6.808.000.000đ đạt 

192,67% kế hoạch năm. 
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- Tổng chi ngân sách năm 2024: 10.059.067.849đ/6.808.000.000đ đạt 

147,75% kế hoạch năm. 

5. Đất đai, Tài nguyên và Môi trường: 

a. Quản lý đất đai: Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả cho 266 lượt hồ sơ. 

Trong đó: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 41 hồ sơ; Cấp đổi giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất: 25 hồ sơ; Đăng ký biến động: 83 hồ sơ; Đo tách thửa đất: 

29 hồ sơ; Xác nhận hộ sản xuất nông nghiệp 25 trường hợp; Hướng dẫn cho công 

dân lập hợp đồng chuyển nhượng tặng cho QSD dất 63 trường hợp.  

- Công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất: Số hộ đã đăng ký trong Kế hoạch 

sử dụng đất: 05 hộ đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đã hoàn thiện hồ sơ 

04, còn 01 hồ sơ đang hoàn thiện. 

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai: UBND xã đã kiện toàn 

tổ công tác kiểm tra theo quy định. Năm 2024 phát hiện 04 trường hợp vi phạm đất 

đai, đã lập biên bản xử lý 04 trường hợp, ra Quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính 

04 trường hợp. Số tiền các trường hợp vi phạm nộp phạt theo Quyết định xử phạt là 

14.500.000đ đã nộp ngân sách nhà nước. 

- Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tranh chấp đất đai: Ngày 02 tháng 8 

UBND xã đã tiếp nhận 01 đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai hiện nay đang giao 

cho cán bộ chuyên môn xác minh hồ sơ để tổ chức hòa giải. Ngày 10 tháng 9 năm 

2024 Hội đồng hòa giải xã đã tổ chức hòa giải theo đơn đề nghị của công dân. Kết 

quả hòa giải không thành. UBND xã đã giao cho công chức chuyên môn cung cấp 

bổ xung hồ sơ, hướng dân công dân chuyển hồ sơ lên cấp trên theo quy định. 

b. Nước sạch và vệ sinh môi trường: Tỷ lệ người dùng nước hợp vệ sinh là 

95%, số hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chưa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đảm bảo 3 sạch 

hợp vệ sinh 95%.  

c. Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai:  

- Công tác thủy lợi: Tổ chức kiểm tra tu sửa các tuyến kên mương phục vụ tưới 

tiêu sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo các tổ thủy nông thường xuyên kiểm tra các đập, 

kênh mương, chủ động đưa nước tưới cho cây lúa và hoa màu kịp thời vụ. 

- Công tác phòng chống thiên tai: Ngay từ đầu năm Ban Chỉ huy phòng chống 

lụt bão xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện phương án phòng chống lụt bão, phân công 

các thành viên trực 24/24 giờ tại trụ sở để kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống 
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khẩn cấp xảy ra. Trong năm không có xẩy ra thiệt hại về nhà ở, chỉ ảnh hưởng lúa và 

hoa màu. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI. 

1. Công tác văn hóa - thông tin, tuyên truyền. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ chương đường lối chính sách 

của Đảng, Pháp luật nhà nước. Tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi mừng Đảng, 

mừng Xuân Giáp Thìn 2024 với 12/13 xóm tham gia. Thành lập Ban tổ chức tham 

gia Lễ hội Lồng tồng ATK Định Hóa được giải khuyến khích toàn đoàn và các giải 

thi đấu các môn thể thao của Lễ hội. Tham gia giải việt dã tiền phong huyện Định 

Hóa năm 2024. 

- Hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tổ chức 

Lễ công nhận điểm du lịch cộng đồng tại xóm Khuôn Tát đi vào hoạt động theo quy 

định. Thực hiện triển khai hỗ trợ 04 hộ làm cảnh quan sân vườn phục vụ du lịch tại 

xóm Khôn Tát. 

- Triển khai kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” năm 2024 đến các xóm trên địa bàn xã. Kết quả đạt được cụ 

thể: Gia đình đạt gia đình văn hóa là 1456/1541 hộ chiếm 94,5%; 13/13 xóm đạt khu 

dân cư văn hóa chiếm 100%; 5/5 cơ quan đạt cơ quan văn hóa đạt 100%. 

- Thực hiện mở và phát đài phát thanh địa phương về các nội dung tuyên truyền 

các kế hoạch của cấp trên và các văn bản, kế hoạch của các ngành ở địa phương; 

thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm; phát chuyển tiếp các nội dung tin bài của đài truyền thanh huyện và đài truyền 

thanh quốc gia.  

- Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội 

Lồng Tồng năm 2024. UBND xã đã thành lập Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn theo quy định. 

2. Công tác Lao động - TB&XH. 

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước nhân 

dịp tết cổ truyền. Phối hợp với MTTQ tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình 

chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ 

cận nghèo đảm bảo các hộ gia đình không bị thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán với 

369 xuất quà ước tổng trị giá 125 triệu đồng. 
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Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 của xã cụ thể: tổng số hộ 

nghèo là 55 hộ/1.561 hộ chiếm 3,52 % so với tổng số hộ trên địa bàn xã, hộ cận 

nghèo là 37 hộ/1.561 hộ chiếm 2,37% so với tổng số hộ trên địa bàn xã, hộ thoát 

nghèo là 12 hộ, hộ thoát cận nghèo là 18 hộ, hộ nghèo phát sinh 01 hộ, số hộ cận 

nghèo phát sinh mới 02 hộ. 

Thực hiện báo giảm 01 trường hợp đối tượng người có công là thương binh do 

từ trần, hướng dẫn 02 hồ sơ mai táng phí người hoạt động kháng chiến được tặng 

thưởng huân huy chương từ trần. 

Thực hiện việc chi trả qua tài khoản ngân hàng. Tăng mới 02 đối tượng khuyết 

tật đặc biệt nặng; 04 hồ sơ đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo. Báo giảm 02 đối tượng 

bảo trợ xã hội từ trần, hướng dẫn 02 hồ sơ bảo trợ từ trần, 01 hồ sơ hỏa táng. 

3. Công tác Y tế - giáo dục. 

3.1. Công tác Y tế:  

Thực hiện năm Trạm Y tế đã thực hiện khám chữa bệnh ban đầu cho người 

dân với 1.968 lượt người. Thực hiện tốt các công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ 

trẻ em, chăm sóc sức khỏe trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng. Giảm tỷ suất 

sinh thô còn 10,8%0 tăng 3,88%0 so với năm 2023. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng còn 

11,35% giảm 0,55% so với năm 2023. Trường hợp sinh con thứ 3 là 10 trường hợp 

tăng so với năm 2023 là 3 trường hợp. 

Thực hiện tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trên địa bàn không có tình trạng ngộ độc xẩy ra.  

UBND xã đã tổ chức thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Đoàn đã tiến hành đi kiểm tra 30 lượt cụ thể: 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, 16 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm.                                 

3.2.Công tác giáo dục:  

- Các hoạt động thi đua thực hiện các phong trào của ngành được quan tâm 

triển khai thực hiện ở cả 3 trường đều đạt kết quả tốt. Kết quả năm học 2023 – 2024:  

+ Trường THCS: Có 11 lớp học với tổng 397 học sinh. Kết quả về giáo dục 

toàn diện: Học sinh xuất sắc 02; học sinh giỏi 67; học sinh khá 173. Kết quả các cuộc 

thi: Giải cấp tỉnh 05; giải cấp huyện 20; giải cụm 23. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng là 

97,4%;  
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+ Trường Tiểu học: Có 19 lớp với tổng số 507 học sinh. Kết quả về giáo dục: 

Hoàn thành chương trình lớp học 503/507 học sinh đạt 99,2%. Kết quả đánh giá năm 

học: Học sinh xuất sắc 162/507 học sinh đạt 31,9%; học sinh tiêu biểu hoàn thành 

tốt 131/507 học sinh đạt 25,8%; cháu ngoan Bác Hồ 503/507 học sinh đạt 99,2%. 

Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học 108/108, đạt tỷ lệ 100%. 

+ Trường Mầm non: Trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt tỷ lệ đến trường đạt 100%. Tỷ lệ 

trẻ 5-6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. 

- Cả 3 cấp học đều triển khai và thực hiện tốt kế hoạch giáo dục năm học 2024-

2025 đảm bảo theo chỉ đạo của ngành cấp trên. 

- Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: Trong năm tổ chức được 01 lớp 

tuyên truyền Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 

2020, triển khai Luật bảo vệ tiêu dùng năm 2023 có 31 người tham gia.  

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH.  

1. Công tác nội vụ  

- Thực hiện nghiêm túc Nội quy, quy chế thời gian, lề lối làm việc cơ quan. 

Làm thủ tục nâng lương trước hạn 02 cán bộ, công chức, nâng lương thường xuyên 

03 cán bộ, công chức. Làm thủ tục đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với 07 công 

an xã bán chuyên trách nghỉ việc. Công tác thi đua khen thưởng được triển khai thực 

hiện kịp thời, hiệu quả và đảm bảo theo quy định. 

- Công tác cải cách hành chính: Ban hành đầy đủ, kịp thời các Kế hoạch CCHC; 

kế hoạch kiểm soát TTHC. Thực hiện công khai đầy đủ TTHC tại Bộ phận một cửa và 

Trang thông tin điện tử xã. 

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC năm 2024 (từ 15/12/2023 đến 14/12/2024): 

Tổng số 4088 hồ sơ (trong đó: hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 11); Hồ sơ tiếp nhận 

qua mạng: 4024; Hồ sơ đã giải quyết: 4061; hồ sơ giải quyết trước hạn: 2076; hồ 

sơ giải quyết đúng hạn: 1985; hồ sơ quá hạn: 0; Hồ sơ đang giải quyết: 27 (chưa 

tới hạn). Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%; Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98,43%. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Trong năm, tiếp công dân 09 lượt. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản 

ánh. Ban hành và thực hiện nghiêm túc thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ 

tịch UBND xã và lịch tiếp công dân thường xuyên của cán bộ phụ trách tiếp công dân 

theo quy định. Đăng tải công khai thông báo lịch tiếp công dân trên Trang thông tin 

điện tử xã. 
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- Chuyển đổi số: Xây dựng các Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi 

số năm 2024. Thực hiện quản lý và sử dụng tốt các phần mềm theo quy định của ngành. 

- Công tác Thống kê: Thực hiện tốt các cuộc điều tra, thống kê như: điều tra 

chăn nuôi thời điểm 01/01/2024; điều tra xây dựng năm 2023; điều tra kết thúc gieo 

cấy vụ xuân năm 2024; điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; điều tra lập bảng 

kê thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. 

- Công tác Văn thư, lưu trữ: Các cán bộ, công chức xã sử dụng thành thạo Hệ 

thống phần mềm Quản lý văn bản và Hỗ trợ điều hành; thực hiện tốt việc xử lý, giải 

quyết công việc điện tử và sử dụng chữ ký số, ban hành văn bản điện tử. Ban hành 

danh mục hồ sơ của HĐND và UBND xã năm 2024. 100% cán bộ, công chức tạo lập hồ 

sơ công việc điện tử. 

2. Công tác Tư pháp. 

* Thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch: Đăng ký khai sinh 92 trường hợp; 

đăng ký khai tử tổng số 29 trường hợp, đăng ký kết hôn tổng số 43 cặp, cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân: 71 trường hợp, cấp bản sao trích lục bản sao hộ tịch: 188 trường 

hợp, thay đổi cải chính hộ tịch 16 trường hợp, đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 03 

trường hợp. 

* Công tác chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính: 2771 hồ sơ, chứng 

thực chữ ký trong các văn bản giấy tờ: 527 hồ sơ, thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở: 186 hồ sơ,  

* Công tác hòa giải cơ sở: Tiếp tục duy trì các hoạt động của các tổ hòa giải, trong 

năm phát sinh 11 vụ việc yêu cầu hòa giải, đã tiến hành hòa giải, trong đó Hòa giải thành 

là 10 vụ đạt 90,9%; hòa giải không thành là 01 vụ chiếm 9,1% 

 * Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

 Tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên 

chức và người dân trên địa bàn xã theo chương trình kế hoạch đã xây dựng.Trong 

năm UBND xã tổ chức được 04 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

cho đối tượng đặc thù là người có uy tín trong cộng đồng dân cư; Trưởng xóm; Bí 

thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận và nhân dân thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi với 296 lượt người tham gia. Tổ chức 01 cuộc thi trực tuyến 

tuyên truyền Luật căn cước năm 2023, tuyên truyền CCHC và chuyển đổi số năm 

2024 với 175 người tham gia; đồng thời tổ chức tuyền truyền pháp luật thông qua 

các hội nghị lồng ghép như giao ban công tác UBND xã; thông qua các hoạt động 
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tiếp xác cử tri, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã với nhân dân, thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng….  

3. Công tác quân sự địa phương. 

Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với lực 

lượng công an xã đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Lễ , Tết. 

Tổ chức gặp mặt tân binh lê đường nhập ngũ, 17/14 thanh niên lên đường nhập ngũ 

đạt 121% theo kế hoạch huyện giao. Tổ chức rà soát công dân nam đủ 17 tuổi trong 

năm là 39 công dân. Tổ chức huấn luyện trung đội dân quân cơ động 28 đồng chí. 

Rà soát phúc tra quân nhân dự bị 17 đồng chí (Trong đó: 6 sỹ quan, 11 hạ sỹ quan 

chiến sỹ). Chuẩn bị thực hiện tốt diễn tập huy động lực lượng củng cố khu vực phòng 

thủ kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Phát lệnh gọi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự 

cho 60 công dân khám tuyển năm 2025. 

4. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Tình hình về an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh trong dân tộc tôn giáo 

trên địa bàn ổn định, không có vụ việc xảy ra, nội bộ nhân dân đoàn kết, thống nhất, 

không có mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Không có khiếu nại, tố cáo lâu dài, vượt cấp. 

- Tội phạm trật tự xã hội: Trong năm địa bàn xã xảy ra 06 vụ việc. Trong đó: 

Tàng trữ trái phép chất ma túy 01 vụ; sử dụng trái phép chế ma túy 02 vụ; 01 vụ tai 

nạn giao thông gây chết người; 01 vụ gây rối trật tự công cộng; 01 vụ cháy nhà. Các 

vụ việc trên đã được xử lý và giải quyết theo thẩm quyền. 

- Lập 01 hồ sơ giáo dục tại xã theo Nghị định 120 của Chính phủ; lập 03 hồ sơ 

đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; Lập 11 hồ sơ quản lý sau cai nghiện ma túy, 

hiện có 11 người nghiện có hồ sơ quản lý; Lập 02 hồ sơ người sử dụng trái phép chất ma 

túy. Lập 05 hồ sơ quản lý sau cai. 

- Công tác quản lý cư trú: Tổng 1.566 hộ với 6553 khẩu, đăng ký tạm trú 11 

hộ với 24 nhân khẩu, lưu trú và thông báo lưu trú 35 trường hợp. Tiếp nhận và giải 

quyết 157 hồ sơ về TTHC. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Tình hình kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã trong năm 2024 tiếp 

tục duy trì ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với năm 

2023, công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân kịp thời vụ, đảm bảo diện tích gieo cấy; công 

tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi được chỉ đạo sát sao; công tác lãnh 
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đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được quan tâm, 

chú trọng.   

Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được thực 

hiện theo quy định. Các chế độ, chính sách cho người có công, công tác an sinh xã 

hội được thực hiện tốt. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm 

bảo. Lĩnh vực nội chính thực hiện có hiệu quả, công tác đảm bảo an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục giữ vững và ổn định.  

2. Một số khó khăn, hạn chế. 

Quá trình thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 

trên địa bàn, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, UBND xã đánh giá còn có một số 

khó khăn, hạn chế như sau: 

- Về chăn nuôi: Được đánh giá cơ bản là ổn định. Tuy nhiên tổng đàn đạt thấp 

so với kế hoạch đề ra.  

- Về công tác phát triển rừng: Qua công tác tuần tra, kiểm tra rừng đã phát 

hiện có hiện tượng người dân tự ý ken cây, vạc gốc cây tự nhiên, phát thực bì trồng 

quế trong rừng đặc dụng tại các xóm Khuôn Tát, Đèo De, Tỉn Keo. Thực hiện trồng 

rừng chưa đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt trồng quế mới đạt 33%KH. 

- Về công tác quản lý đất đai tại một số xóm vẫn còn để tình trạng hộ dân tự ý 

san lấp mặt bằng, tự ý xây dựng công trình mà cán bộ xóm không thông tin báo cáo. 

- Công tác thu ngân sách cân đối trên địa bàn mới đạt 85,95% kế hoạch năm 

do số thu phí lệ phí và thu thuế ngoài quốc doanh làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo 

chi hoạt động của địa phương. Nguyên nhân là do dừng sử dụng sổ hộ khẩu, do không 

tổ chức Lễ hội Lồng Tồng tại địa phương nên đã làm ảnh hưởng đến kinh doanh dịch 

vụ tại các nhà hàng.   

Phần 2 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025 
 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các Đề án, Quy hoạch, Phương án, Kế hoạch... 

trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong đó bám sát 

Nghị quyết: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 

– 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Đình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 

2025.  
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- Thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025, phân kỳ năm 2024 trên địa xã. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển 

đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bênh; thực 

hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, các chính sách an sinh xã hội, 

việc làm, giảm nghèo và tài nguyên. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ vững an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU (Dự kiến chờ KH huyện giao) 

  1. Xây dựng xã Phú Đình đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025, trong đó 

xây dựng xóm Phú Ninh, xóm Đồng Kệu và xóm Tỉn Keo đạt xóm nông thôn mới 

kiểu mẫu, xây dựng xóm Phú Ninh đạt xóm nông thôn mới thông minh. 

  2. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 65 triệu đồng/người/năm. 

  3. Sản lượng lương thực có hạt đạt 2.584 tấn. Trong đó, sản lượng lúa là 

2.483 tấn, sản lượng ngô là 101 tấn. 

4. Trồng rừng 10 ha. Trong đó, trồng quế 4 ha. 

5. Duy trì độ che phủ rừng đạt 55%. 

6. Diện tích trồng chè mới và thay thế 12ha.  

7. Sản lượng chè búp tươi 3.500 tấn. 

8. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 90 triệu đồng trở lên. 

9. Tổng đàm gia súc, gia cầm: Đàn trâu 200 con; đàn bò 250 con; đàn lợn 

1.200 con; đàn gia cầm 26.000 con. 

10. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 450 tấn. 

11. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 27 tấn. 

12. Diện tích nuôi trồng thủy sản 15 ha. 

13. Thu ngân sách trên địa bàn từ 100% kế hoạch giao trở lên. 

14. Giá trị sản xuất kinh doanh công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 5,5 tỷ đồng. 

15. Giảm tỷ suất sinh thô 0,5 %0 so với năm trước. 

16. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng 0,5 % so với năm trước. 

17. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kế hoạch huyện giao. 

18. Lao động được giải quyết việc làm từ 110 lao động trở lên. 

19. Gia đình văn hóa 90 % trở lên, làng văn hóa 90% trở lên, cơ quan văn hóa 100%. 

20. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90% trở lên. 

21. Tỷ lệ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 90% trở lên. 

22. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. 

23. Phấn đấu đạt thêm 01 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 
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- Tập trung thực hiện hiệu quả các Chương trình, Dự án, Đề ánvề phát triển sản 

xuất nông lâm nghiệp của huyện giao và Chương trình xây dựng NTM năm 2025. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn cây 

trồng chất lượng, năng suất cao, đảm bảo diện tích gieo cấy lúa, phấn đấu thực hiện 

đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng lương thực có hạt; duy trì và từng bước phục hồi các 

gia trại, trang trại chăn nuôi, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác 

chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện tốt công tác rà soát, 

thiết kế và trồng chè theo kế hoạch đề ra, tăng cường sản xuất thâm canh cây chè; 

duy trì và phát triển các làng nghề chè, sản xuất, chế biến chè sạch, chè an toàn theo 

tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; quan tâm đề nghị hỗ trợ đầu 

tư mới và sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất.  

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Định Hóa chung sức xây dựng NTM”và 

cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. 

2. Công nghiệp - TTCN, Thương mại và Dịch vụ,  đón nhận đầu tư xây dựng. 

- Thực hiện tốt công tác khuyến công, tiếp tục duy trì và phát triển 05 làng nghề 

đã được công nhận.Phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch như dịch vụ ăn 

uống, xây dựng thương hiệu cho làng nghề chè…góp phần tạo việc làm tăng thu nhập 

cho người lao động. 

Thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác duy 

tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. 

3. Công tác thu, chi ngân sách. 

Quản lý chặt chẽ việc thu và kế hoạch chi ngân sách; tăng cường công tác thu 

ngân sách trên địa bàn đạt 100% kế hoạch trở lên. Thực hiện tốt nhiệm vụ chi, đảm 

bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Phấn đấu thu trong cân đối, thu trên địa 

bàn đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 

4. Công tác tài nguyên - môi trường. 

Thực hiện tốt việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cấp đổi, cấp mới, cấp bổ 

sung GCN QSD đất đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, 

tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Tăng cường giao trách nhiệm cho cán bộ xóm 

về công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường tại mỗi xóm. 

Giữ vững ổn định tình hình quản lý sử dụng đất, xử lý kịp thời các biểu hiện 

vi phạm đất đai, cương quyết không để vi phạm mới phát sinh đặc biệt là san ủi đất 

tự ý làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp.  
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Công tác thu tiền từ nguồn thu sử dụng đất dự kiến chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất từ 8- 10 hồ sơ khi được phê duyệt bổ sung quy hoạch sử dụng đất phấn đấu  

thu đạt 100 triệu so với kế hoạch huyện giao. 

5. Công tác văn hóa - thông tin, Y tế, Giáo dục – Đào tạo. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Văn hoá, Thông tin, tuyên 

truyền; phát huy hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thông tin; 

chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, chào 

mừng các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước năm 2025. Triển khai và thực hiện 

tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2025.  

- Tiếp tục triển khai và thực hiện nhiệm vụ năm học 2024– 2025. Tăng cường 

chất lượng dạy và học để tỷ lệ lên lớp đạt kết quả cao. Tiếp tục duy trì và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh khuyến học, khuyến 

tài; xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập; duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập 

giáo dục- Xóa mù chữ; chú trọng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT. 

- Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

nhân dân. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống các loại dịch bênh có hiệu quả. 

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác dân 

số, kế hoạch hoá gia đình, công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. 

6. Công tác Lao động Thương binh và xã hội. 

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội và các chính 

sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình 

đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội. Vận động, quản lý, sử dụng có 

hiệu quả “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”.Tiếp tục giữ vững tiêu trí xã đạt phù hợp với trẻ em 

năm 2025. 

Thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc. Tăng cường công tác quản 

lý Nhà nước về tôn giáo, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, 

tôn giáo tuyên truyền trái phép tà đạo trên địa bàn.   

7. Công tác nội vụ, tiếp dân, tư pháp. 

- Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định.  

- Thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; thực hiện chứng thực 

theo thẩm quyền; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo giục pháp luật nhất 

là các văn bản mới ban hành, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật; chỉ đạo và thực 

hiện tốt công tác hòa giải ở cở sở, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo; công 
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tác phối hợp với Thi hành án huyện Định hóa trong xác minh điều kiện thi hành án; 

công tác xây dựng, tự kiểm tra văn bản; công tác phòng chống tham nhũng năm 2025. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2025. Thực 

hiện hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên và chữ ký số. Duy trì nề nếp tiếp công 

dân. Tiếp tục rà soát, công khai thủ tục hành chính và lập kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2025. Triển khai công tác đánh giá cán bộ, công chức và công tác thi đua 

khen thưởng năm 2025. 

8. Công tác quốc phòng an ninh. 

-  Thực hiện giao quân năm 2025 theo quy định. Duy trì nghiêm chế độ trực 

ban, trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức tốt công tác huấn luyện dân quân năm 2025. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2025. Làm tốt công 

tác phòng chống bão lụt trong mùa mưa bão; 

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tiếp tục nắm bắt địa 

bàn, tổ chức các đợt truy quét tội phạm và tệ nạn xã hội lồng ghép với việc thực hiện 

các giải pháp hữu hiệu làm trong sạch địa bàn; chủ động tuần tra, kiểm soát trật tự 

an toàn giao thông, đặc biệt trong các đợt cao điểm. 

9. Xây dựng nông thôn mới 

Tập chung các nguồn lực từ nhà nước, các nguồn ủng hộ, tài trợ, sự đóng góp 

của nhân dân và giải pháp củng cố xây dựng nâng cao tiêu chí mẫu là sản xuất để 

năm 2025 xã Phú Đình đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Rà soát và xây dựng kế hoạch, giải pháp để xây dựng 3 xóm (Phú Ninh, Đồng 

Kệu, Tỉn Keo) đạt xóm NTM kiểu mẫu và 1 xóm (xóm Phú Ninh) đạt xóm NTM 

thông minh. 

Trên đây là báo cáo của UBND xã Phú Đình về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ, trọng tâm năm 2025./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 
- Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND; 

- CT, PCT. UBND xã; 

- ĐB. HĐND xã ; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Trương Văn Vựng 
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BIỂU TỔNG HỢP 

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày          tháng 12 năm 2024 của UBND xã Phú Đình) 

 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị  

tính 

KH 

 cả năm 

TH 

năm 

2024 

Đạt % 

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ 

1 Tổng diện tích cây lương thực có hạt:  ha 483 485 100,41 

 + Lúa ha 460 460 100,0 

 + Ngô ha 23 25 108,69 

2 Tổng sản lượng lương thực có hạt:   2578 2534 98,29 

 + Thóc tấn 2478 2426,5 97,92 

 + Ngô tấn 99 107,5 108,58 

3 Giá trị sản phẩm/1ha đất trồng trọt   68,0 68,0 100,0 

4 Diện tích trồng rừng  ha 30,0 24,05 80 

5 Diện tích trồng chè mới và trồng thay thế   13,0 14,346 110,3 

6 Sản lượng chè búp tươi tấn 3400,0 3507 103,14 

7 Sản lượng rau các loại   757,0 739,6 97,70 

8 Diện tích nuôi trồng thủy sản ha 15 15 100,0 

9 Sản lượng nuôi trồng thủy sản   29 27 93,1 

10 Tổng đàn gia súc, gia cầm, trong đó:   29683,0 31176,0 105,0 

 + Đàn Trâu con 233 192 82,4 

 + Đàn Bò con 200 185 92,5 

 + Đàn Lợn con 1250 909 72,7 

 + Đàn Gia cầm con 28000 29890 106,8 

  + Đàn Dê con   1300   

  Sản lượng thịt hơi các loại Tấn 430 450 104,7 

10 Tổng thu ngân sách trên địa bàn Đồng 249 286 114 

11 Thu nhập bình quân đầu người Đồng 55,0 56,0 101,81 

12 Giá trị sản xuất CN, TTCN Đồng 5,500 5,200 94,54 



17 

 

 

II. CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI         

1 Giải quyết việc làm mới 
Lao 

động 
110 115 105 

2 
Phấn đấu người dân tham gia BHXH tự 

nguyện 
Người 185 261 141 

3 Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân % 1,72 0,68 40 

4 Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân % 1,15 0,68 59 

5 Giảm tỷ suất sinh thô ‰ 0,5 + 3,88 
Chỉ tiêu 

ko đạt 

6 Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi % 0,5 0,55 110 

7 Xã đạt chuẩn Nông thôn mới  Xã Đạt Đạt Đạt 

8 Tỷ lệ Gia đình đạt gia đình văn hóa % 90 94,5 105 

9 Tỷ lệ xóm đạt chuẩn văn hóa % 90 100,0 111 

10 Tỷ lệ Cơ quan đạt chuẩn văn hóa % 100 100,0 100 

III. CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG         

1 Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng % 56 56,0 100,0 

2 
Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh 
% 90 95,0 105,6 

3 
Tỷ lệ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ 

sinh 
‰ 90 95,0 105,6 
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